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CALOFIC SPECIALIZED PORT / BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG CALOFIC 
 
1.1    Port Description & Location/ Mô tả Bến cảng và vị trí 
 
The Calofic Specialized Port is located on the the right bank of Soai Rap river, downstream 
adjacent to the port of Saint Gobain, upstream adjacent Saigon Port Container Terminal (SPCT).  
Bến cảng chuyên dùng Calofic được đặt tại bờ phải sông Soài Rạp, phía hạ lưu tiếp giáp với cầu 
cảng của Saint Gobain, phía thượng lưu tiếp giáp Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT). 
 
A trestle length of about 113.2 m, wide 3.05m, in which 1.5m wide passage runs from the shore 
line to the Jetty / Một cầu dài 113,2m, rộng 3.05m, trong đó lối đi rộng 1.5m nối từ bờ ra cầu cảng  
 
1.2   Calofic Specialized Port Parameter & Acceptance Criteria/ Tiêu chuẩn nghiệm thu và 
thông số Bến cảng chuyên dùng Calofic 
 

Calofic Specialized Port / 
Bến cảng chuyên dùng Calofic 

Designed Criteria/ 
Thông số thiết kế 

Acceptance Criteria/  
Tiêu chuẩn nghiệm thu 

No. of Jetty/Số cầu cảng 01  

Max Length of Berth from Dolphin to 
Dolphin/Chiều dài tối đa nơi neo đậu 
từ cọc đến cọc 

Max length 178.4m  
(170.4m – 

Bollard/Bollard) 

Max length 178.4 m 
(170.4m – Bollard/Bollard) 

Max Length Over All (LOA)/Chiều dài 
tổng thể tối đa của tàu 

162.0 m 162.0 m 

Breadth 24.9m 24.9m 

Max displacement allowed/Lượng giãn 
nước đầy tải cho phép 

25.817 Mts 25.817 Mts 

Max Draft / mớn nước tối đa 9.8 m 9.5 m 

Water Density at Jetty  1.000 Freshwater 

Designed Deadweight  DWT 20,000 tons 

Depth Alongside Jetty/Độ sâu dọc theo 
cầu cảng. 

 

1. Jetty depth 9.5m at Chart datum 
2. Shallow point is 7.1m at Chart datum 
(K) between Downstream Breasting 
dolphin and Downstream Mooring 
dolphin. 

Berthing Speed /Tốc độ neo đậu 0,11 m/s 0,11 m/s 

Max Berthing Speed of current/Tốc độ 
dòng chảy tối đa cập cảng 

Convert m/s to knots 
≤2.22m/s ≈ ≤4.32 

knots 
 < 2 knots 

Operating wind level (Level 8)/Cấp gió 
hoạt động (Cấp 8) 

≤20m/s Convert m/s to mph 
<20 m/s ≈ <44.7mph  

 




























